
Lớp Mã SV Họ tên Ngày sinh Số TC ĐK TBCHK ĐRL

K63 AE 18020180  Vũ Duy Ánh  05/02/2000  11  3.92 Xuất sắc

K63 AE 18020242  Nguyễn Thành Công  24/09/2000  8  4.00 Xuất sắc

K63 AE 18020282  Trần Quang Đạt  12/08/2000  11  4.00 Xuất sắc

K63 AE 18020338  Nguyễn Tuấn Đức  17/09/2000  8  3.81 Xuất sắc

K63 AE 18020334  Nguyễn Văn Đức  14/10/2000  3  4.00 Xuất sắc

K63 AE 18020438  Nguyễn Văn Hà  08/03/2000  8  3.63 Xuất sắc

K63 AE 18020449  Trương Ngọc Hải  02/05/2000  14  3.36 Tốt

K63 AE 18020520  Nguyễn Văn Hiệu  19/10/1999  14  3.94 Xuất sắc

K63 AE 18020545  Trịnh Minh Hoàng  02/01/2000  14  3.94 Xuất sắc

K63 AE 18020603  Trần Công Mạnh Hùng  22/01/2000  8  4.00 Xuất sắc

K63 AE 18020648  Trần Đăng Huy  29/10/2000  11  4.00 Xuất sắc

K63 AE 18020724  Chu Đình Khởi  02/04/2000  8  4.00 Xuất sắc

K63 AE 18020765  Lê Ngọc Linh  19/09/2000  8  4.00 Xuất sắc

K63 AE 18020787  Lê Ngọc Long  16/11/2000  8  3.89 Xuất sắc

K63 AE 18020871  Trần Thị Ngọc Ly  07/10/2000  11  4.00 Xuất sắc

K63 AE 18020919  Lương Thị Na  30/03/1999  11  4.00 Xuất sắc

K63 AE 18020973  Nguyễn Thị Nguyệt  17/02/2000  8  4.00 Xuất sắc

K63 AE 18020980  Đỗ Lê Hồng Nhung  04/01/2000  8  4.00 Xuất sắc

K63 AE 18021081  Nguyễn Đặng Thái Sơn  06/12/2000  14  3.89 Xuất sắc

K63 AE 18021167  Nguyễn Văn Thanh  26/09/2000  11  3.73 Xuất sắc

K63 AE 18021187  Nguyễn Trí Thành  24/11/2000  11  3.86 Xuất sắc

K63 AE 18021256  Ngô Trung Thực  19/02/2000  11  3.92 Xuất sắc

K63 AE 18021379  Lê Anh Tuấn  09/10/2000  11  4.00 Xuất sắc

K63 E 18020133  Lưu Văn Anh  03/11/2000  11  3.55 Xuất sắc

K63 E 18020200  Đào Thái Bảo  13/08/2000  8  3.75 Xuất sắc

K63 E 18020238  Nguyễn Đức Chung  09/03/2000  21  3.52 Xuất sắc

K63 E 18020283  Khuất Duy Đạt  05/08/2000  8  3.50 Xuất sắc

K63 E 18020298  Văn Huy Đạt  02/08/2000  11  3.55 Xuất sắc

K63 E 18020441  Nguyễn Đình Hải  13/05/2000  9  3.56 Xuất sắc

K63 E 18020465  Phạm Đức Hậu  12/06/2000  9  3.78 Xuất sắc

K63 E 18020515  Nguyễn Đức Hiếu  22/10/2000  14  3.56 Xuất sắc

K63 E 18020534  Đồng Xuân Hoàn  19/12/2000  6  3.33 Xuất sắc

K63 E 18020537  Nguyễn Việt Hoàn  12/11/2000  14  3.93 Xuất sắc

K63 E 18020664  Bùi Thị Huyền  04/06/2000  9  3.71 Xuất sắc

K63 E 18020613  Nguyễn Quốc Hưng  13/10/2000  13  3.42 Xuất sắc

K63 E 18020622  Bùi Thị Thu Hương  28/06/2000  9  3.71 Xuất sắc

K63 E 18020700  Trần Thị Khánh  04/12/2000  12  3.76 Xuất sắc

K63 E 18020722  Đào Minh Khôi  11/06/2000  9  3.32 Xuất sắc

K63 E 18020771  Vũ Việt Linh  15/06/2000  12  3.68 Xuất sắc

K63 E 18020867  Trần Thanh Lương  25/02/2000  11  3.77 Xuất sắc

K63 E 18020872  Nguyễn Thị Lý  29/11/2000  9  3.72 Xuất sắc

K63 E 18020873  Nguyễn Thị Ngọc Mai  11/11/2000  9  3.89 Xuất sắc

K63 E 18020876  Vũ Phúc Mạnh  03/07/2000  6  3.67 Xuất sắc



K63 E 18021098  Vũ Thái Sơn  13/02/2000  9  3.71 Xuất sắc

K63 E 18021205  Nguyễn Huy Thêm  25/08/2000  9  3.61 Xuất sắc

K63 E 18021212  Nguyễn Văn Thiện  08/07/2000  9  3.79 Xuất sắc

K63 E 18021230  Nguyễn Đức Thịnh  30/04/2000  8  3.63 Xuất sắc

K63 E 18021247  Nguyễn Quang Thuấn  27/07/2000  16  3.52 Xuất sắc

K63 E 18021265  Lê Thị Thủy Tiên  14/01/2000  9  3.61 Xuất sắc

K63 E 18021332  Nguyễn Thành Trung  23/03/2000  11  3.64 Xuất sắc

K63 E 18021407  Đào Đức Tùng  02/08/1999  10  3.90 Xuất sắc

K63 E 18021396  Hoàng Công Tùng  25/10/2000  9  3.83 Xuất sắc

K63 E 18021449  Nguyễn Quang Vỹ  06/10/2000  8  3.80 Xuất sắc

K63 H1 18020152  Dương Thị Vân Anh  12/11/2000  15  3.77 Xuất sắc

K63 H1 18020202  Phạm Đức Bảo  03/11/2000  12  3.63 Xuất sắc

K63 H1 18020188  Trần Trọng Bắc  14/01/2000  12  3.75 Xuất sắc

K63 H1 18020226  Lương Đức Chiến  03/08/2000  12  3.45 Xuất sắc

K63 H1 18020416  Nguyễn Mạnh Duy  13/08/2000  12  3.92 Xuất sắc

K63 H1 18020467  Nguyễn Huy Hậu  01/03/2000  12  3.37 Xuất sắc

K63 H1 18020508  Lê Công Hiếu  03/06/1999  12  3.83 Xuất sắc

K63 H1 18020569  Trần Việt Hoàng  28/09/2000  12  3.21 Xuất sắc

K63 H1 18020678  Nguyễn Ngọc Khang  28/06/2000  12  4.00 Xuất sắc

K63 H1 18020681  Hoàng Xuân Khanh  05/12/2000  12  3.37 Xuất sắc

K63 H1 18020718  Phạm Văn Khỏe  16/04/2000  12  3.76 Xuất sắc

K63 H1 18020811  Nguyễn Văn Long  01/09/2000  12  3.87 Xuất sắc

K63 H1 18020842  Phạm Hải Long  11/03/2000  12  3.12 Tốt

K63 H1 18020838  Trịnh Văn Long  10/03/2000  16  3.46 Xuất sắc

K63 H1 18020783  Nguyễn Xuân Lộc  15/01/2000  12  3.55 Xuất sắc

K63 H1 18020863  Đặng Trần Luật  06/08/2000  12  3.68 Xuất sắc

K63 H1 18021029  Nguyễn Thị Bích Phượng  20/12/1999  14  3.96 Xuất sắc

K63 H1 18021104  Hoàng Khắc Sơn  23/05/2000  12  3.63 Xuất sắc

K63 H1 18021094  Phạm Thanh Sơn  20/03/2000  12  3.67 Xuất sắc

K63 H1 18021184  Nguyễn Xuân Thành  10/11/2000  12  3.67 Xuất sắc

K63 H1 18021149  Lại Đình Thắng  12/02/2000  12  3.83 Xuất sắc

K63 H1 18021218  Vũ Công Thiết  02/12/2000  16  3.96 Xuất sắc

K63 H1 18021328  Mai Văn Trung  09/01/2000  12  3.95 Xuất sắc

K63 H1 18021329  Nguyễn Đắc Trung  04/07/2000  12  3.88 Xuất sắc

K63 H1 18021358  Vương Văn Tuân  01/06/2000  12  3.38 Xuất sắc

K63 H1 18021453  Đinh Văn Ý  20/06/2000  12  3.79 Xuất sắc

K63 H2 18020102  Nguyễn Duy An  27/01/2000  12  3.92 Xuất sắc

K63 H2 18020181  Đỗ Thị Kim Ánh  25/08/2000  12  3.78 Xuất sắc

K63 H2 18020176  Nguyễn Hồng Ánh  11/01/2000  12  3.95 Xuất sắc

K63 H2 18020228  Nguyễn Đức Chiến  16/02/2000  12  3.83 Xuất sắc

K63 H2 18020415  Trương Khánh Duy  16/08/2000  12  3.95 Xuất sắc

K63 H2 18020284  Phùng Quang Đạt  16/02/2000  12  3.75 Xuất sắc

K63 H2 18020346  Trần Minh Đức  03/07/2000  12  3.59 Xuất sắc

K63 H2 18020426  Vũ Đình Giang  08/09/2000  15  3.53 Xuất sắc



K63 H2 18020462  Nguyễn Đình Hảo  15/04/2000  12  3.55 Xuất sắc

K63 H2 18020483  Trần Đức Hiếu  28/03/2000  12  3.75 Xuất sắc

K63 H2 18020504  Vũ Trung Hiếu  10/02/2000  12  3.58 Xuất sắc

K63 H2 18020572  Nguyễn Việt Hoàng  04/11/2000  12  4.00 Xuất sắc

K63 H2 18020660  Nguyễn Đình Huy  06/05/2000  12  3.66 Xuất sắc

K63 H2 18020841  Nguyễn Hoàng Long  15/11/2000  12  3.83 Xuất sắc

K63 H2 18020802  Vương Xuân Long  03/03/2000  12  3.67 Xuất sắc

K63 H2 18020887  Nguyễn Công Mạnh  02/01/2000  12  3.83 Xuất sắc

K63 H2 18020913  Ngô Nhật Minh  05/09/2000  12  3.42 Xuất sắc

K63 H2 18021073  Phan Huy Sang  02/11/2000  12  3.45 Tốt

K63 H2 18021083  Đặng Thái Sơn  29/06/2000  12  3.33 Tốt

K63 H2 18021106  Hoàng Văn Sỹ  18/08/2000  12  3.42 Xuất sắc

K63 H2 18021259  Nguyễn Trọng Thưởng  24/08/2000  12  3.67 Xuất sắc

K63 H2 18021284  Nguyễn Đức Toàn  22/03/2000  12  3.50 Tốt

K63 H2 18021341  Nguyễn Đức Trường  04/12/2000  12  3.87 Xuất sắc

K63 H2 18021375  Nguyễn Anh Tuấn  03/11/2000  12  3.67 Xuất sắc

K63 H2 18021384  Phan Văn Tuấn  18/01/2000  12  3.53 Xuất sắc

K63 H2 18021445  Lê Xuân Vương  16/08/2000  12  3.67 Xuất sắc

K63 K1 18020382  Nguyễn Trọng Dũng  10/10/2000  3  3.70 Xuất sắc

K63 K1 18020394  Đinh Tiến Dương  20/07/2000  9  3.57 Xuất sắc

K63 K1 18020313  Đỗ Viết Đoàn  01/04/2000  13  3.88 Tốt

K63 K1 18020458  Nguyễn Danh Hào  03/11/2000  6  3.25 Xuất sắc

K63 K1 18020481  Nguyễn Minh Hiếu  14/06/2000  6  3.00 Xuất sắc

K63 K1 18020528  Lê Phan Xuân Hòa  26/09/2000  3  3.00 Tốt

K63 K1 18020592  Nguyễn Nghĩa Hùng  30/09/2000  9  3.50 Xuất sắc

K63 K1 18020861  Võ Nguyễn Trọng Luân  26/04/2000  9  3.33 Tốt

K63 K1 18020938  Trần Hữu Nam  23/02/2000  3  3.00 Tốt

K63 K1 18020957  Mai Xuân Ngọc  21/04/2000  12  3.43 Xuất sắc

K63 K1 18020994  Dương Đăng Phi  12/03/2000  3  3.00 Tốt

K63 K1 18021314  Đặng Chí Trung  07/08/2000  9  3.00 Tốt

K63 K2 18020132  Đào Đức Anh  01/12/2000  12  3.63 Tốt

K63 K2 18020116  Phạm Tuấn Anh  23/05/2000  12  3.38 Xuất sắc

K63 K2 18020240  Vương Trí Thiên Công  14/04/2000  9  3.33 Xuất sắc

K63 K2 18020551  Lê Minh Hoàng  17/06/2000  12  3.50 Tốt

K63 K2 18020600  Nguyễn Mạnh Hùng  14/04/2000  18  3.08 Tốt

K63 K2 18020892  Phạm Quang Minh  16/04/2000  10  3.50 Tốt

K63 K2 18020955  Dương Minh Ngọc  05/10/2000  12  3.73 Tốt

K63 K2 18021323  Hoàng Lê Trọng Trung  03/04/2000  9  3.50 Tốt

K63 K2 18021331  Trần Quang Trung  02/12/2000  12  3.25 Xuất sắc

K63 M1 18020128  Nguyễn Đức Anh  27/01/2000  15  3.33

K63 M1 18020440  Trần Mạnh Hải  18/06/2000  5  3.50

K63 M1 18020693  Bùi Xuân Khánh  25/08/2000  12  3.88

K63 M1 18021080  Nghiêm Xuân Sơn  18/08/1998  12  3.62

K63 M1 18021427  Phạm Quang Vinh  07/12/2000  12  3.88



K63 M2 18020303  Nguyễn Văn Điệp  23/12/1998  7  3.30

K63 M2 18020694  Phạm Duy Khánh  03/03/2000  12  3.70

K63 M2 18020716  Nguyễn Hồng Khoa  01/12/2000  12  3.88

K63 M2 18020728  Hứa Văn Khuyết  29/12/2000  15  3.23

K63 M2 18020799  Nguyễn Duy Long  13/04/2000  12  3.42

K63 M2 18021214  Trần Văn Thiện  27/01/2000  12  3.70

K63 N 18020486  Đinh Trọng Hiếu  22/03/2000  6  3.50 Xuất sắc

K63 N 18020593  Vũ Mạnh Hùng  04/10/2000  3  3.70 Xuất sắc

K63 N 18020653  Đặng Quang Huy  18/09/2000  6  3.60 Xuất sắc

K63 N 18020655  Phạm Văn Huy  10/06/2000  12  3.38 Xuất sắc

K63 N 18020614  Phạm Ngọc Hưng  30/12/2000  6  3.35 Xuất sắc

K63 N 18020845  Hoàng Thanh Long  13/03/2000  6  3.60 Xuất sắc

K63 N 18020037  Nguyễn Hải Long  15/03/2000  9  3.67 Xuất sắc

K63 N 18020860  Nguyễn Văn Luân  09/11/2000  6  3.60 Xuất sắc

K63 N 18020914  Nguyễn Ngọc Minh  16/08/2000  3  3.70 Xuất sắc

K63 N 18021000  Ngô Quang Phong  12/12/2000  6  3.50 Xuất sắc

K63 N 18021116  Nguyễn Văn Tâm  24/09/2000  6  3.35 Xuất sắc

K63 N 18021253  Phạm Ngọc Thuận  17/07/2000  9  3.00 Tốt

K63 N 18021257  Hoàng Trung Thực  13/11/2000  6  3.75 Xuất sắc

K63 N 18021442  Phạm Trường Vũ  30/01/2000  15  3.14 Tốt

K63 R 18020148  Hoàng Quốc Anh  08/01/2000  8  3.89 Xuất sắc

K63 R 18020114  Phạm Đức Anh  31/10/2000  11  3.73 Xuất sắc

K63 R 18020156  Trần Đức Anh  26/08/2000  11  3.59 Xuất sắc

K63 R 18020318  Trịnh Ngọc Du  21/05/2000  8  3.89 Xuất sắc

K63 R 18020423  Phạm Thế Duyệt  18/12/2000  5  3.88 Xuất sắc

K63 R 18020266  Nguyễn Văn Đại  24/05/2000  8  3.89 Xuất sắc

K63 R 18020317  Trần Hữu Quốc Đông  28/12/2000  11  4.00 Xuất sắc

K63 R 18020454  Châu Thế Hân  04/07/2000  8  4.00 Xuất sắc

K63 R 18020463  Nguyễn Duy Hậu  13/09/2000  2  3.70 Xuất sắc

K63 R 18020500  Vũ Đức Hiếu  04/01/2000  5  3.88 Tốt

K63 R 18020549  Trương Việt Hoàng  20/07/2000  5  3.70 Tốt

K63 R 18020577  Hoàng Văn Học  20/05/1999  5  3.80 Tốt

K63 R 18020580  Nguyễn Nhân Huấn  01/03/2000  8  3.63 Xuất sắc

K63 R 18020596  Phạm Quang Hùng  10/07/1999  8  4.00 Xuất sắc

K63 R 18020712  Lương Đình Khiêm  15/10/2000  8  3.51 Xuất sắc

K63 R 18020717  Trần Văn Khoa  23/09/2000  8  3.74 Xuất sắc

K63 R 18020777  Bùi Đoàn Tiến Lĩnh  16/01/1999  5  3.62 Xuất sắc

K63 R 18020816  Trịnh Đức Long  02/10/2000  11  3.45 Xuất sắc

K63 R 18020879  Trần Đức Mạnh  14/04/2000  5  4.00 Xuất sắc

K63 R 18020897  Nguyễn Quang Minh  08/12/2000  5  4.00 Xuất sắc

K63 R 18020922  Đàm Phương Nam  25/08/2000  11  3.86 Xuất sắc

K63 R 18021062  Ngô Thị Ngọc Quyên  04/02/2000  8  4.00 Xuất sắc

K63 R 18021263  Nguyễn Thị Thùy  25/08/2000  11  3.65 Xuất sắc

K63 R 18021299  Đào Huyền Trang  28/11/2000  15  3.94 Xuất sắc



K63 R 18021320  Nguyễn Hoàng Trung  11/12/2000  5  3.70 Xuất sắc

K63 R 18021333  Nguyễn Đam Trường  14/12/2000  11  4.00 Xuất sắc

K63 R 18021435  Nguyễn Hoàng Vũ  04/04/2000  11  3.73 Xuất sắc

K63 R 18021448  Vũ Văn Vỹ  14/05/2000  8  3.51 Xuất sắc

K63 T 18020248  Nông Văn Cương  31/10/2000  17  3.43 Tốt

K63 T 18020406  Đoàn Đình Dương  17/06/2000  9  3.40 Tốt

K63 T 18020396  Hoàng Anh Dương  19/09/2000  7  3.21 Tốt

K63 T 18021060  Nguyễn Trọng Quốc  18/07/2000  7  3.40 Tốt

K63 T 18020056  Nguyễn Tiến Trọng  08/10/2000  10  3.49 Xuất sắc

K63 XD 18020158  Cao Thị Phương Anh  24/04/2000  16  3.94 Xuất sắc

K63 XD 18020139  Hứa Phạm Kiều Anh  23/10/2000  14  3.83 Xuất sắc

K63 XD 18020404  Cao Ngọc Dương  29/10/2000  16  3.36 Xuất sắc

K63 XD 18020389  Nguyễn Hải Dương  09/04/2000  16  3.71 Xuất sắc

K63 XD 18020311  Trịnh Đức Đô  17/01/2000  14  3.94 Xuất sắc

K63 XD 18020333  Bùi Anh Đức  26/11/2000  14  3.61 Xuất sắc

K63 XD 18020478  Nguyễn Vũ Hiệp  03/01/2000  14  3.61 Xuất sắc

K63 XD 18020518  Nguyễn Xuân Hiếu  01/05/2000  18  3.59 Xuất sắc

K63 XD 18020536  Bùi Việt Hoàn  05/03/2000  16  3.75 Xuất sắc

K63 XD 18020558  Nguyễn Huy Hoàng  16/07/2000  14  3.61 Xuất sắc

K63 XD 18020595  Phạm Hữu Hùng  26/02/2000  16  3.56 Xuất sắc

K63 XD 18020668  Trần Văn Huynh  19/08/2000  16  4.00 Xuất sắc

K63 XD 18020825  Lê Việt Long  28/12/2000  16  3.34 Xuất sắc

K63 XD 18020809  Nguyễn Đình Long  06/12/2000  14  3.50 Xuất sắc

K63 XD 18020785  Nguyễn Doãn Lợi  16/02/2000  16  3.62 Xuất sắc

K63 XD 18020978  Nguyễn Đình Minh Nhật  11/12/2000  16  3.38 Xuất sắc

K63 XD 18021012  Lê Huy Phúc  10/10/2000  16  3.56 Xuất sắc

K63 XD 18021088  Nguyễn Trọng Sơn  26/03/2000  14  3.54 Xuất sắc

K63 XD 18021201  Nguyễn Trọng Thập  14/10/2000  14  3.93 Xuất sắc

K63 XD 18021234  Đậu Ngọc Thịnh  20/07/1998  16  3.36 Xuất sắc

K63 XD 18021423  Đào Minh Việt  17/01/2000  16  3.55 Xuất sắc

K64 AE 19021147  Phan Thị Ngọc Ánh  22/12/2001  18  3.58 Xuất sắc

K64 AE 19021174  Nguyễn Công Minh  13/06/2001  15  4.00 Xuất sắc

K64 AE 19021190  Nguyễn Thị Thanh Thảo  25/03/2001  18  3.58 Xuất sắc

K64 AE 19021200  Lê Văn Vinh  09/05/2001  15  3.80 Xuất sắc

K64 AG 19021543  Đặng Văn Chiến  25/07/2001  14  3.36 Xuất sắc

K64 AG 19021550  Nguyễn Như Duy  23/04/2001  16  3.81 Xuất sắc

K64 AG 19021544  Nguyễn Hoàng Đạo  19/08/2000  16  3.16 Tốt

K64 AG 19021545  Đỗ Hồng Đức  11/09/2001  14  3.61 Tốt

K64 AG 19021546  Nguyễn Anh Đức  17/06/2001  14  3.51 Tốt

K64 AG 19021552  Phạm Mỹ Hạnh  29/03/2001  14  3.42 Khá

K64 AG 19021553  Hoàng Minh Hiếu  30/07/2001  14  3.33 Khá

K64 AG 19021555  Nguyễn Thị Hồng  15/01/2001  14  3.76 Xuất sắc

K64 AG 19021557  Nguyễn Thị Phương Huê  09/12/2001  14  3.68 Xuất sắc

K64 AG 19021558  Nghiêm Thị Huế  10/01/2001  14  3.71 Tốt



K64 AG 19021561  Nguyễn Thị Thùy Linh  05/01/2000  14  3.48 Xuất sắc

K64 AG 19021565  Nguyễn Hữu Miện  25/05/2000  14  3.33 Tốt

K64 AG 19021566  Hoàng Thị Hồng Nga  16/12/2001  14  3.96 Xuất sắc

K64 AG 19021567  Vàng Văn Nhất  17/12/2001  14  3.53 Tốt

K64 AG 19021568  Nguyễn Thế Ngọc Phượng  23/05/2001  14  3.94 Xuất sắc

K64 AT 19021578  Phạm Văn Bảo  10/01/2001  19  3.58 Xuất sắc

K64 AT 19021579  Hoàng Hữu Chiến  07/11/2001  19  3.58 Xuất sắc

K64 AT 19021580  Nguyễn Xuân Chiến  23/06/2001  19  3.47 Xuất sắc

K64 AT 19021581  Nguyễn Thành Công  30/04/2001  19  3.43 Xuất sắc

K64 AT 19021583  Lê Văn Cường  21/02/2001  19  3.54 Xuất sắc

K64 AT 19021582  Vũ Mạnh Cường  13/08/2001  16  3.63 Xuất sắc

K64 AT 19021590  Nguyễn Tấn Dũng  19/04/2001  19  3.43 Xuất sắc

K64 AT 19021585  Đoàn Hải Đăng  28/04/2001  19  3.51 Xuất sắc

K64 AT 19021584  Trần Hải Đăng  14/09/2001  17  3.51 Xuất sắc

K64 AT 19021587  Nguyễn Văn Đồng  30/06/2001  19  3.51 Xuất sắc

K64 AT 19021597  Bành Sơn Hoàng  30/08/2001  19  3.37 Xuất sắc

K64 AT 19021596  Phạm Duy Hoàng  23/10/2001  19  3.42 Xuất sắc

K64 AT 19021600  Tạ Ngọc Huấn  06/04/2001  19  3.66 Xuất sắc

K64 AT 19021605  Phan Trung Kiên  21/05/2001  19  3.56 Xuất sắc

K64 AT 19021606  Nguyễn Đức Tuấn Kiệt  01/10/2001  19  3.43 Xuất sắc

K64 AT 19021607  Phạm Quang Long  16/01/2001  19  3.40 Xuất sắc

K64 AT 19021608  Phạm Đức Minh  01/06/2001  19  3.43 Xuất sắc

K64 AT 19021609  Nguyễn Hoài Nam  06/04/2001  19  3.69 Xuất sắc

K64 AT 19021612  Đỗ Đình Nhã  28/01/2001  19  3.27 Xuất sắc

K64 AT 19021613  Hồ Thức Nhân  26/07/2001  19  3.34 Xuất sắc

K64 AT 19021614  Nguyễn Hoàng Phúc  31/08/2001  16  3.56 Xuất sắc

K64 AT 19021621  Chu Mạnh Tân  14/05/2001  19  3.66 Xuất sắc

K64 AT 19021624  Vũ Viết Thành  25/12/2001  21  3.60 Xuất sắc

K64 AT 19021625  Chu Văn Thìn  01/03/2001  16  3.66 Xuất sắc

K64 AT 19021627  Vũ Trung Thông  12/02/2001  19  3.62 Xuất sắc

K64 AT 19021633  Nguyễn Đắc Tú  24/11/2001  19  3.32 Xuất sắc

K64 AT 19021635  Dương Thị Tố Uyên  26/09/2001  17  3.65 Xuất sắc

K64 AT 19021637  Nguyễn Tất Việt  19/01/2001  16  3.54 Xuất sắc

K64 CB 19020201  Nguyễn Hữu An  15/02/2001  18  3.53 Xuất sắc

K64 CB 19020226  Lê Trần Lâm Bình  27/01/2001  10  3.79 Xuất sắc

K64 CB 19020231  Vương Văn Chính  14/02/2001  19  3.42 Xuất sắc

K64 CB 19020261  Nguyễn Thị Dung  22/02/2001  16  4.00 Xuất sắc

K64 CB 19020281  Trần Thị Hiền  05/01/2001  16  3.85 Xuất sắc

K64 CB 19020331  Nguyễn Thế Khải  31/10/2001  16  3.68 Xuất sắc

K64 CB 19020371  Nguyễn Đăng Minh  05/11/2001  16  3.56 Xuất sắc

K64 CB 19020391  Vũ Quang Phong  30/01/2001  16  3.76 Xuất sắc

K64 CB 19020451  Bùi Anh Thư  07/07/2001  16  3.70 Xuất sắc

K64 CB 19020456  Nguyễn Bá Tiên  25/03/2001  13  3.35 Xuất sắc

K64 CB 19020471  Phan Đức Trung  18/07/2001  19  3.61 Xuất sắc



K64 CB 19020476  Nguyễn Đào Quang Tuấn  27/10/2001  16  3.81 Xuất sắc

K64 CC 19020317  Vũ Thị Thanh Hương  09/09/2001  16  3.41 Xuất sắc

K64 CC 19020342  Đào Danh Kiến  04/05/2001  19  3.54 Xuất sắc

K64 CC 19020352  Đoàn Lê Bảo Long  19/02/2001  16  3.38 Xuất sắc

K64 CC 19020387  Đinh Thanh Nhàn  02/07/2001  13  3.35 Xuất sắc

K64 C-CLC 19020215  Hoàng Công Anh  06/10/2001  13  3.84 Xuất sắc

K64 C-CLC 19020001  Nguyễn Bá Thành Bắc  09/05/2001  25  3.75 Xuất sắc

K64 C-CLC 19020230  Nguyễn Quang Chiều  18/09/2001  22  3.89 Xuất sắc

K64 C-CLC 19020236  Lê Thiên Cường  10/02/2001  19  3.79 Xuất sắc

K64 C-CLC 19020038  Phạm Anh Cường  25/11/2001  16  3.55 Xuất sắc

K64 C-CLC 19020041  Cao Đức Anh Dũng  28/03/2001  13  3.56 Tốt

K64 C-CLC 19020039  Lương Duy Đạt  11/10/2001  19  3.81 Xuất sắc

K64 C-CLC 19020004  Nguyễn Anh Đức  08/12/2001  19  3.75 Xuất sắc

K64 C-CLC 19020006  Nguyễn Kim Đức  06/05/2001  19  3.55 Xuất sắc

K64 C-CLC 19020007  Nguyễn Trần Anh Đức  18/02/2001  16  3.85 Xuất sắc

K64 C-CLC 19020076  Đỗ Hồng Hà  13/07/2001  22  3.81 Xuất sắc

K64 C-CLC 19020289  Đào Quang Hiếu  25/11/2001  19  3.87 Xuất sắc

K64 C-CLC 19020010  Nguyễn Văn Hoàn  30/09/2001  19  3.38 Tốt

K64 C-CLC 19020011  Nguyễn Quang Huy  23/06/2001  22  3.65 Xuất sắc

K64 C-CLC 19020013  Nguyễn Quang Huy  25/08/2001  19  3.87 Xuất sắc

K64 C-CLC 19020385  Nguyễn Như Ngọc  25/09/2001  19  3.72 Xuất sắc

K64 C-CLC 19020052  Hoàng Việt Phương  26/08/2001  16  3.94 Xuất sắc

K64 C-CLC 19020020  Lê Vũ Quang  23/07/2001  22  3.75 Xuất sắc

K64 C-CLC 19020405  Nguyễn Minh Quang  28/03/2001  16  3.85 Xuất sắc

K64 C-CLC 19020400  Nguyễn Khánh Quân  23/02/2001  16  3.59 Xuất sắc

K64 C-CLC 19020019  Nguyễn Minh Quân  30/08/2001  19  3.76 Xuất sắc

K64 C-CLC 19020436  Nguyễn Ngọc Thạch  14/02/2001  24  3.60 Tốt

K64 C-CLC 19020452  Trịnh Văn Thuận  21/07/2001  19  3.72 Xuất sắc

K64 C-CLC 19020461  Trần Thanh Trà  05/01/2001  16  3.56 Xuất sắc

K64 C-CLC 19020024  Phạm Văn Trọng  04/06/2001  19  3.91 Xuất sắc

K64 C-CLC 19020054  Bùi Chí Trung  05/02/2001  16  3.91 Xuất sắc

K64 C-CLC 19020025  Đinh Quốc Trung  09/04/2001  19  3.68 Xuất sắc

K64 C-CLC 19020477  Đào Trọng Tuấn  19/03/2001  19  3.56 Xuất sắc

K64 C-CLC 19020055  Cao Hoàng Tùng  21/04/2001  18  3.69 Xuất sắc

K64 C-CLC 19020489  Nguyễn Hữu Vượt  13/10/2001  22  3.47 Xuất sắc

K64 CD 19020203  Nguyễn Đức An  11/04/2001  19  3.34 Xuất sắc

K64 CD 19020218  Nguyễn Cao Bách  26/08/2001  19  3.49 Xuất sắc

K64 CD 19020238  Văn Đăng Cường  17/10/2001  19  3.58 Xuất sắc

K64 CD 19020243  Nguyễn Tiến Đạt  01/09/2001  19  3.70 Xuất sắc

K64 CD 19020273  Phạm Việt Hà  22/05/2001  19  3.54 Xuất sắc

K64 CD 19020278  Nguyễn Đình Hải  06/12/2001  19  3.58 Xuất sắc

K64 CD 19020293  Nguyễn Thị Ngọc Hoa  11/07/2001  16  3.64 Xuất sắc

K64 CD 19020298  Lưu Việt Hoàng  08/07/2001  13  3.82 Tốt

K64 CD 19020318  Võ Văn Hướng  10/08/2001  19  3.24 Xuất sắc



K64 CD 19020358  Phùng Thị Lý  16/02/2001  16  3.74 Xuất sắc

K64 CD 19020393  Trần Thành Phúc  03/07/2001  16  3.72 Xuất sắc

K64 CE 19020204  Lê Thị An  18/02/2001  10  3.91 Xuất sắc

K64 CE 19020214  Trần Quốc Anh  15/08/2001  19  3.49 Xuất sắc

K64 CE 19020209  Trần Thị Lan Anh  30/07/2001  16  3.81 Xuất sắc

K64 CE 19020239  Đoàn Duy Cường  06/02/2001  20  3.72 Xuất sắc

K64 CE 19020249  Bùi Xuân Định  07/01/2001  16  3.76 Xuất sắc

K64 CE 19020254  Nguyễn Minh Đức  02/04/2001  17  3.21 Xuất sắc

K64 CE 19020279  Nguyễn Thị Hằng  08/10/2001  16  3.72 Xuất sắc

K64 CE 19020284  Nguyễn Văn Hiếu  23/02/2001  20  3.52 Xuất sắc

K64 CE 19020319  Hoàng Quốc Huy  03/04/2001  13  3.77 Xuất sắc

K64 CE 19020047  Ngô Ngọc Huyền  31/08/2001  16  3.72 Xuất sắc

K64 CE 19020329  Đỗ Quang Huynh  29/11/2001  10  3.61 Xuất sắc

K64 CE 19020364  Nguyễn Đăng Mạnh  21/08/2001  13  3.65 Tốt

K64 CE 19020369  Nguyễn Văn Minh  28/12/2001  16  3.66 Xuất sắc

K64 CE 19020374  Đặng Phương Nam  25/02/2001  13  3.65 Tốt

K64 CE 19020454  Phạm Huyền Thương  29/01/2001  10  3.76 Xuất sắc

K64 CF 19020250  Nguyễn Thành Đô  19/04/2001  16  3.69 Xuất sắc

K64 CF 19020285  Phạm Trung Hiếu  18/12/2001  10  3.15 Tốt

K64 CF 19020325  Trần Nhật Huy  30/05/2001  16  3.47 Xuất sắc

K64 CF 19020350  Nguyễn Quang Lợi  01/09/2001  20  3.30 Tốt

K64 CF 19020370  Trương Bình Minh  07/09/2001  16  3.47 Xuất sắc

K64 CF 19020445  Bùi Thị Phương Thảo  16/03/2001  13  3.46 Xuất sắc

K64 CF 19020475  Phan Đình Đan Trường  28/11/2001  21  3.43 Xuất sắc

K64 E 19020672  Vũ Thành Công  17/07/2000  19  3.53 Xuất sắc

K64 E 19020703  Trần Thị Hồng  19/03/2001  22  3.77 Xuất sắc

K64 E 19020733  Nguyễn Thị Nga  19/10/2001  17  3.91 Xuất sắc

K64 H 19020801  Trần Đăng Dũng  23/07/2001  20  3.15 Tốt

K64 H 19020814  Bùi Xuân Hiếu  25/05/2001  20  3.45 Xuất sắc

K64 H 19020816  Phạm Văn Hiếu  12/08/2001  19  3.45 Xuất sắc

K64 H 19020819  Cao Việt Hoàng  04/10/2001  24  3.54 Xuất sắc

K64 H 19020828  Lê Văn Hưng  08/12/1996  20  3.45 Xuất sắc

K64 H 19020834  Nguyễn Trí Kiên  20/12/2001  18  3.59 Xuất sắc

K64 H 19020836  Phạm Văn Linh  02/04/2001  18  3.33 Xuất sắc

K64 H 19020851  Dương Ngọc Quý  19/05/2001  18  3.28 Xuất sắc

K64 H 19020852  Lường Thị Quyên  19/04/2001  18  3.42 Xuất sắc

K64 H 19020857  Vũ Đức Thắng  16/02/2001  20  3.72 Xuất sắc

K64 H 19020863  Đỗ Thị Trang  16/10/2001  18  3.65 Xuất sắc

K64 H 19020871  Nguyễn Bá Tuấn  23/08/2001  18  3.65 Xuất sắc

K64 J 19020223  Đặng Thị Bình  31/03/2001  13  3.93 Xuất sắc

K64 J 19020294  Đặng Thị Thanh Hoa  25/11/2001  16  3.63 Xuất sắc

K64 J 19020323  Trịnh Mai Huy  01/08/2001  13  3.86 Xuất sắc

K64 J 19020316  Lê Minh Hương  07/10/2001  13  3.35 Xuất sắc

K64 J 19020337  Lê Quang Khôi  05/05/2001  20  3.67 Xuất sắc



K64 J 19020348  Bùi Thị Út Loan  19/08/2001  13  3.93 Xuất sắc

K64 J 19020357  Trần Quốc Lực  06/10/2001  16  3.74 Xuất sắc

K64 J 19020392  Vũ Văn Phong  07/03/2001  16  3.55 Xuất sắc

K64 J 19020410  Vũ Ngọc Quyền  11/08/2001  20  3.35 Xuất sắc

K64 J 19020415  Nguyễn Văn Quỳnh  29/03/2001  13  3.51 Xuất sắc

K64 J 19020413  Tạ Thị Như Quỳnh  08/12/2001  15  3.57 Xuất sắc

K64 K1 19020519  Hoàng Văn Đạt  23/09/2001  16  3.23 Xuất sắc

K64 K1 19020525  Lê Hữu Đức  11/05/2001  23  3.40 Xuất sắc

K64 K1 19020648  Lý Minh Tú  30/07/2001  19  3.37 Tốt

K64 K2 19020493  Nguyễn Hoàng Anh  25/11/2001  19  3.24 Xuất sắc

K64 K2 19020502  Phạm Quốc Bảo  27/02/2001  25  3.60 Xuất sắc

K64 K2 19020535  Lê Thị Mỹ Duyên  28/06/2001  15  3.47 Xuất sắc

K64 K2 19020558  Bùi Ngọc Huy  16/03/2001  24  3.54 Xuất sắc

K64 K2 19020563  Nguyễn Ngọc Khang  15/12/2001  24  3.57 Xuất sắc

K64 K2 19020567  Nguyễn Quang Linh  17/02/2001  15  3.53 Xuất sắc

K64 K2 19020574  Đỗ Ngọc Lương  18/09/2001  24  3.53 Xuất sắc

K64 K2 19020598  Bùi Minh Quân  21/06/2001  19  3.16 Tốt

K64 K2 19020654  Dương Quang Tùng  02/12/2001  19  3.29 Xuất sắc

K64 K2 19020655  Vũ Minh Tuyến  30/09/2001  18  3.31 Xuất sắc

K64 K2 19020659  Trần Ngọc Vinh  18/01/2001  16  3.60 Xuất sắc

K64 N 19020217  Đàm Đức Ánh  01/11/1999  21  3.46 Xuất sắc

K64 N 19020251  Hoàng Văn Đô  23/10/2001  21  3.55 Xuất sắc

K64 N 19020266  Nguyễn Duy Đường  28/06/2001  21  3.62 Xuất sắc

K64 N 19020302  Trần Ích Hoàng  14/02/2001  21  3.58 Xuất sắc

K64 N 19020309  Bùi Đức Hùng  09/02/2001  18  3.51 Tốt

K64 N 19020083  Phạm Bảo Phúc  25/07/2001  18  3.97 Xuất sắc

K64 N 19020417  Đoàn Hoàng Sơn  02/06/2001  21  3.29 Xuất sắc

K64 N 19020432  Đinh Mạnh Tân  25/11/2001  21  3.76 Xuất sắc

K64 N 19020437  Chu Huy Thái  11/06/2001  21  3.65 Xuất sắc

K64 N 19020484  Lê Minh Tuyến  20/04/2001  18  3.84 Xuất sắc

K64 R 19020500  Nguyễn Thị Ánh  14/07/2001  14  3.79 Xuất sắc

K64 R 19020514  Từ Minh Đăng  16/12/2001  22  3.75 Xuất sắc

K64 R 19020539  Khuất Thị Thu Hằng  24/01/2001  17  3.86 Xuất sắc

K64 R 19020546  Bùi Minh Hiếu  28/01/2001  22  3.89 Xuất sắc

K64 R 19020557  Phạm Quang Huy  19/09/2001  20  3.78 Xuất sắc

K64 R 19020576  Nguyễn Thị Mai  02/03/2001  20  3.81 Xuất sắc

K64 R 19020028  Dương Văn Minh  07/12/2001  20  3.76 Xuất sắc

K64 R 19020618  Dương Văn Tân  15/02/2001  20  3.91 Xuất sắc

K64 R 19020631  Nguyễn Thị Phương Thảo  16/08/2001  17  3.66 Xuất sắc

K64 R 19020623  Lưu Đức Thắng  03/03/2001  23  3.67 Xuất sắc

K64 R 19020644  Ngô Sỹ Trung  28/09/2001  17  3.70 Xuất sắc

K64 R 19020660  Nguyễn Phúc Vinh  15/11/2001  20  3.63 Xuất sắc

K64 V 19020662  Tạ Thị Minh Anh  03/12/2001  15  3.64 Xuất sắc

K64 V 19020688  Phạm Hoàng Hải  18/03/2001  15  3.64 Xuất sắc



K64 V 19020692  Phạm Thị Hiền  02/10/2001  15  3.70 Xuất sắc

K64 V 19020694  Hồ Minh Hiếu  02/10/2001  15  3.78 Xuất sắc

K64 V 19020698  Hoàng Thị Hoa  23/08/2001  15  3.64 Xuất sắc

K64 V 19020717  Nguyễn Xuân Lộc  08/03/2001  17  3.68 Xuất sắc

K64 V 19020725  Nguyễn Ngọc Minh  08/09/2001  9  3.33 Xuất sắc

K64 V 19020747  Bùi Trọng Sang  15/05/2001  17  3.68 Xuất sắc

K64 V 19020748  Phạm Xuân Sơn  01/07/2000  19  3.72 Xuất sắc

K64 V 19020755  Trần Đình Tân  07/03/2001  15  3.54 Xuất sắc

K64 V 19020763  Nguyễn Thị Phương Thảo  22/03/2001  17  3.72 Xuất sắc

K64 V 19020767  Bùi Thị Thu Thủy  20/01/2001  15  3.70 Xuất sắc

K64 V 19020784  Trần Anh Tuấn  08/11/2001  17  3.53 Xuất sắc

K64 V 19020789  Nguyễn Duy Xuân  18/08/2001  21  3.55 Xuất sắc

K64 AE 20021224  Lê Văn Chiến  11/01/2002  26  3.55 Xuất sắc

K64 AE 20021259  Nguyễn Thị Thu Phương  26/07/2002  20  3.58 Xuất sắc

K64 AE 20021260  Vũ Thế Phương  14/11/2002  17  3.82 Xuất sắc

K64 AG 20020538  Nguyễn Thị Loan  30/08/2002  23  3.59 Xuất sắc

K64 AG 20021604  Vũ Đỗ Thu Trang  26/06/2002  20  3.76 Xuất sắc

K64 AT 20020569  Đinh Ngọc Anh  29/11/2002  16  3.54 Xuất sắc

K64 AT 20020576  Phạm Hoàng Du  31/05/2002  16  3.56 Xuất sắc

K64 AT 20020580  Nguyễn Tiến Đăng  28/07/2002  16  3.72 Xuất sắc

K64 AT 20020581  Vũ Thanh Hải  04/12/2002  20  3.60 Xuất sắc

K64 AT 20020583  Lại Duy Hoàng  19/01/2002  16  3.66 Tốt

K64 AT 20020589  Cao Tuấn Minh  08/06/2002  16  3.36 Xuất sắc

K64 AT 20020594  Nguyễn Thiện Nghĩa  18/12/2002  18  3.44 Xuất sắc

K64 AT 20020598  Hoàng Anh Quân  03/09/2002  16  3.87 Xuất sắc

K64 AT 20020599  Nguyễn Văn Sơn  28/07/2002  16  3.94 Xuất sắc

K64 AT 20020600  Lê Minh Tâm  03/04/2002  18  3.28 Xuất sắc

K64 AT 20020603  Trương Duy Thịnh  15/11/2002  16  3.55 Xuất sắc

K64 AT 20020606  Hồ Mạnh Tiến  25/09/2002  20  3.81 Xuất sắc

K64 AT 20020613  Trần Mạnh Trường  26/04/2002  16  3.53 Xuất sắc

K64 AT 20020617  Nguyễn Hữu Tùng  18/09/2002  16  3.81 Xuất sắc

K64 AT 20020619  Ninh Thị Vân  13/03/2002  22  3.30 Xuất sắc

K64 AT 20020622  Nguyễn Tấn Vương  16/03/2002  16  3.58 Xuất sắc

K65 CB 20020378  Hà Văn Quốc Dũng  24/06/2002  18  3.34 Xuất sắc

K65 CB 20020044  Lê Sỹ Đan  13/03/2002  20  3.64 Xuất sắc

K65 CB 20020047  Nguyễn Tiến Đạt  13/12/2002  21  3.40 Xuất sắc

K65 CB 20020392  Cao Hải Đăng  22/03/2002  23  3.49 Xuất sắc

K65 CB 20020400  Nguyễn Duy Hiến  21/02/2002  22  3.19 Tốt

K65 CB 20020104  Trần Minh Hiếu  22/05/2002  21  3.47 Xuất sắc

K65 CB 20020107  Đặng Thái Huy  25/04/2002  20  3.56 Xuất sắc

K65 CB 20020108  Nguyễn Duy Hưng  29/10/2002  19  3.33 Xuất sắc

K65 CB 20020112  Đỗ Thùy Linh  28/02/2002  21  3.83 Xuất sắc

K65 CB 20020449  Phạm Quang Nam  30/05/2002  18  3.17 Xuất sắc

K65 CB 20020460  Phan Văn Phong  26/09/2002  16  3.51 Xuất sắc



K65 CB 20020117  Nguyễn Thị Thúy Quỳnh  15/06/2002  18  3.73 Xuất sắc

K65 CB 20020472  Võ Công Thành  05/02/2002  16  3.50 Xuất sắc

K65 CB 20020034  Trương Minh Trí  05/03/2002  18  3.82 Xuất sắc

K65 CC 20020187  Nguyễn Thị Minh Anh  25/10/2002  21  3.50 Xuất sắc

K65 CC 20020402  Nguyễn Khắc Hiệp  22/03/2001  21  3.59 Xuất sắc

K65 CC 20020204  Phạm Thị Kim Ngân  11/03/2002  22  3.41 Xuất sắc

K65 CC 20020456  Nguyễn Đức Nguyên  11/09/2002  19  3.39 Xuất sắc

K65 CC 20020470  Bùi Văn Tâm  17/12/2002  18  3.27 Xuất sắc

K65 CC 20020216  Phan Công Thành  16/09/2002  21  3.69 Xuất sắc

K65 CC 20020474  Nguyễn Việt Thắng  27/09/2002  23  3.40 Xuất sắc

K65 CC 20020482  Nguyễn Hà Trang  17/03/2002  17  3.62 Xuất sắc

K65 CC 20020506  Quán Vi Hoài Vũ  16/11/2002  20  3.46 Xuất sắc

K65 C-CLC 20020001  Lương Sơn Bá  08/07/2002  20  3.60 Xuất sắc

K65 C-CLC 20020002  Nguyễn Văn Bằng  01/10/2002  18  3.68 Xuất sắc

K65 C-CLC 20020039  Phạm Tiến Du  22/06/2002  25  3.80 Xuất sắc

K65 C-CLC 20020040  Nguyễn Bá Nam Dũng  16/05/2002  27  3.63 Xuất sắc

K65 C-CLC 20020043  Nguyễn Kiến Thái Dương  04/04/2002  20  3.63 Xuất sắc

K65 C-CLC 20020008  Vũ Bình Dương  07/02/2002  26  3.81 Xuất sắc

K65 C-CLC 20020011  Hoàng Phan Hữu Đức  23/01/2002  18  3.73 Xuất sắc

K65 C-CLC 20020395  Trần Anh Đức  11/09/2002  23  3.44 Xuất sắc

K65 C-CLC 20020013  Dương Thanh Hiền  13/08/2002  18  3.82 Xuất sắc

K65 C-CLC 20020106  Bùi Hữu Việt Hùng  13/03/2002  21  3.48 Xuất sắc

K65 C-CLC 20020197  Lê Văn Huy  09/11/2002  23  3.55 Xuất sắc

K65 C-CLC 20020198  Võ Đình Huy  25/02/2002  17  3.34 Xuất sắc

K65 C-CLC 20020054  Trịnh Ngọc Huỳnh  05/04/2002  21  3.60 Xuất sắc

K65 C-CLC 20020434  Vũ Thanh Lâm  24/07/2002  22  3.69 Xuất sắc

K65 C-CLC 20020203  Phạm Gia Linh  26/12/2002  24  3.59 Xuất sắc

K65 C-CLC 20020113  Trần Ngọc Trúc Linh  05/05/2002  21  3.87 Xuất sắc

K65 C-CLC 20020114  Nguyễn Thị Mai Loan  15/06/2002  22  3.66 Xuất sắc

K65 C-CLC 20020057  Đặng Xuân Lộc  06/04/2002  20  3.77 Xuất sắc

K65 C-CLC 20020261  Quách Ngọc Minh  18/03/2002  21  3.63 Xuất sắc

K65 C-CLC 20020262  Mai Tuấn Nghĩa  30/06/2002  21  3.64 Xuất sắc

K65 C-CLC 20020063  Hoàng Minh Nhật  10/10/2002  29  3.36 Xuất sắc

K65 C-CLC 20020067  Phạm Đình Quân  07/12/2002  21  3.58 Xuất sắc

K65 C-CLC 20020028  Vũ Minh Sang  25/06/2002  21  3.66 Xuất sắc

K65 C-CLC 20020217  Lê Thị Xuân Thu  02/10/2002  17  3.89 Xuất sắc

K65 C-CLC 20020267  Vũ Hà Minh Trang  21/10/2002  16  3.73 Xuất sắc

K65 C-CLC 20020070  Đoàn Duy Tùng  19/09/2002  23  3.74 Xuất sắc

K65 CD 20020096  Nguyễn Thế Anh  17/11/2002  26  3.50 Xuất sắc

K65 CD 20020393  Đỗ Công Đồng  26/04/2002  21  3.55 Xuất sắc

K65 CD 20020407  Nguyễn Đặng Mạnh Hoàn  24/09/2002  23  3.73 Xuất sắc

K65 CD 20020417  Đào Quang Huy  29/07/2002  27  3.26 Xuất sắc

K65 CD 20020423  Nguyễn Thị Hường  10/02/2002  24  3.60 Xuất sắc

K65 CD 20020431  Nguyễn Thị Hoàng Lan  06/03/2002  23  3.35 Xuất sắc



K65 CD 20020441  Phan Đức Mạnh  28/01/2002  19  3.74 Xuất sắc

K65 CD 20020445  Chu Minh Nam  20/04/2002  18  3.56 Xuất sắc

K65 CD 20020459  Đặng Thị Nhung  28/04/2002  20  3.40 Xuất sắc

K65 CD 20020116  Nguyễn Tiến Quang  29/04/2002  18  3.58 Xuất sắc

K65 CD 20020467  Nguyễn Thế Quyết  22/12/2002  20  3.39 Xuất sắc

K65 CD 20020481  Phùng Quốc Toàn  25/08/2002  21  3.35 Xuất sắc

K65 CD 20020483  Nguyễn Thị Thu Trang  31/03/2002  18  3.58 Xuất sắc

K65 CD 20020485  Phạm Thị Kiều Trang  04/03/2002  18  3.62 Xuất sắc

K65 E 20020756  Nguyễn Đình Bắc  11/03/2002  23  3.57 Xuất sắc

K65 E 20020761  Nguyễn Đức Chung  17/07/2002  21  3.65 Xuất sắc

K65 E 20020778  Trần Văn Đô  14/09/2002  23  3.69 Xuất sắc

K65 E 20020803  Phạm Quang Hưng  16/10/2002  23  3.50 Xuất sắc

K65 E 20020811  Đỗ Tùng Lâm  25/05/2002  21  3.74 Xuất sắc

K65 E 20020826  Đinh Bảo Ngọc  23/09/2002  19  3.08 Tốt

K65 H 20020873  Lê Xuân Bách  20/04/2002  20  3.59 Xuất sắc

K65 H 20020874  Trần Văn Bắc  02/09/2002  20  3.92 Xuất sắc

K65 H 20020880  Nguyễn Văn Duy  15/02/2002  20  3.92 Xuất sắc

K65 H 20020885  Nguyễn Huy Đạt  28/10/2002  22  3.82 Xuất sắc

K65 H 20020888  Nguyễn Anh Đức  15/01/2002  20  3.42 Xuất sắc

K65 H 20020892  Vũ Trường Giang  24/05/2002  22  3.68 Xuất sắc

K65 H 20020902  Nguyễn Khánh Huân  22/07/2002  24  3.77 Xuất sắc

K65 H 20020904  Khổng Đức Huy  20/08/2002  18  3.69 Xuất sắc

K65 H 20020907  Đỗ Thị Huyền  04/06/2002  20  3.95 Xuất sắc

K65 H 20020908  Lương Văn Huynh  12/09/2002  20  3.20 Tốt

K65 H 20020912  Nguyễn Đức Lộc  21/07/2002  20  3.49 Xuất sắc

K65 H 20020915  Phạm Ngọc Minh  16/02/2002  26  3.77 Xuất sắc

K65 H 20020922  Nguyễn Trường Phi  29/03/2002  20  3.46 Xuất sắc

K65 H 20020924  Đặng Văn Quyền  17/03/2002  20  3.22 Xuất sắc

K65 H 20020925  Trần Văn Quyết  20/01/2002  20  3.67 Xuất sắc

K65 H 20020930  Nguyễn Quang Thành  05/01/2002  22  3.60 Xuất sắc

K65 H 20020932  Đỗ Khắc Thạo  02/07/2002  20  3.59 Xuất sắc

K65 H 20020936  Nguyễn Mạnh Tiến  03/07/2002  24  3.61 Xuất sắc

K65 H 20020938  Nguyễn Văn Tỉnh  08/11/2002  22  3.66 Xuất sắc

K65 H 20020941  Dương Văn Trung  04/10/2002  22  3.66 Xuất sắc

K65 H 20020943  Nguyễn Anh Tú  28/12/2001  18  3.08 Tốt

K65 H 20020944  Nguyễn Đình Tú  05/06/2002  20  3.62 Xuất sắc

K65 H 20020945  Nguyễn Anh Tuấn  15/12/2002  22  3.65 Xuất sắc

K65 H 20020946  Đoàn Thị Tươi  16/06/2002  18  3.69 Xuất sắc

K65 H 20020947  Lê Đức Tưởng  20/05/2001  20  3.62 Xuất sắc

K65 H 20020949  Nguyễn Trọng Việt  20/09/2002  22  3.65 Xuất sắc

K65 J 20020361  Trần Thế Anh  09/06/2002  18  3.22 Xuất sắc

K65 J 20020364  Nguyễn Xuân Bách  19/12/2002  23  3.80 Xuất sắc

K65 J 20020399  Đào Thu Hằng  21/09/2002  20  3.26 Xuất sắc

K65 J 20020259  Đào Đức Hiệp  13/04/2002  20  3.87 Xuất sắc



K65 J 20020406  Lê Văn Hòa  03/01/2002  13  3.16 Tốt

K65 J 20020271  Trương Khôi Nguyên  31/05/2002  15  3.33 Xuất sắc

K65 J 20020477  Nguyễn Văn Thịnh  10/01/2002  15  3.48 Xuất sắc

K65 K 20020629  Nguyễn Thị Phương Anh  29/12/2002  23  3.30 Xuất sắc

K65 K 20020656  Nguyễn Thị Thu Hải  23/02/2002  20  3.43 Xuất sắc

K65 K 20020697  Trần Đình Nam  15/01/2002  16  3.71 Xuất sắc

K65 K 20020712  Bùi Huy Tài  24/09/2002  27  3.45 Xuất sắc

K65 K 20020730  Dương Hữu Trường  10/10/2002  18  3.56 Xuất sắc

K65 K 20020734  Tiêu Anh Tú  05/07/2002  25  3.38 Xuất sắc

K65 K 20020735  Lường Hữu Tuấn  21/04/2002  25  3.58 Xuất sắc

K65 K 20020740  Cao Văn Vị  17/03/2002  25  3.12 Tốt

K65 R 20020628  Nguyễn Thị Kim Anh  05/03/2002  23  3.34 Xuất sắc

K65 R 20020634  Lê Anh Chiến  19/03/2002  22  3.58 Xuất sắc

K65 R 20020637  Trịnh Thị Cúc  14/08/2002  20  3.49 Xuất sắc

K65 R 20020638  Nguyễn Mạnh Cường  17/07/2002  20  3.77 Xuất sắc

K65 R 20020654  Phạm Quang Hà  23/01/2002  15  3.34 Tốt

K65 R 20020664  Phạm Trung Hiếu  27/08/2002  21  3.42 Xuất sắc

K65 R 20020665  Phạm Thu Hoài  27/03/2002  25  3.64 Xuất sắc

K65 R 20020669  Ngô Huy Hoàng  16/12/2002  19  3.48 Xuất sắc

K65 R 20020688  Đỗ Đức Mạnh  31/08/2002  23  3.67 Xuất sắc

K65 R 20020716  Lê Ngọc Thành  01/01/2002  19  3.89 Xuất sắc

K65 R 20020727  Nguyễn Huyền Trang  11/10/2002  19  3.53 Xuất sắc

K65 R 20020733  Nguyễn Sĩ Tú  28/02/2002  20  3.32 Xuất sắc

K65 V 20020790  Lương Việt Hoàng  06/04/2002  17  3.48 Tốt

K65 V 20020800  Nguyễn Đăng Huy  05/02/2002  18  3.67 Xuất sắc

K65 V 20020815  Bùi Văn Minh  29/10/2002  18  3.28 Xuất sắc

K65 V 20020859  Ngô Văn Tuấn  14/07/2002  21  3.17 Tốt

K65 XD1 20020968  Lê Công Danh  19/09/2002  16  3.87 Xuất sắc

K65 XD2 20021025  Phạm Hồng Ngọc  19/09/2002  16  3.94 Xuất sắc

K65 XD2 20021029  Trần Anh Phong  13/11/2002  16  3.59 Xuất sắc

K65 XD2 20021037  Văn Đức Phúc  22/12/2002  16  3.40 Xuất sắc

K66 AE 21021396  Lương Thành An  04/06/2003  16  3.31 Xuất sắc

K66 AE 21020725  Đỗ Quang Huy  22/09/2003  18  3.71 Xuất sắc

K66 AG 21020811  Nguyễn Thị Duyên  26/09/2003  16  3.47 Xuất sắc

K66 AT 21020479  Nguyễn Việt Anh  18/02/2003  16  3.16 Tốt

K66 AT 21020494  Nguyễn Thị Thanh Ngọc  04/12/2003  15  3.36 Xuất sắc

K66 AT 21020872  Nguyễn Duy Quốc  03/05/2003  15  3.20 Xuất sắc

K66 AT 21020501  Lại Văn Thắng  13/02/2003  15  3.69 Xuất sắc

K66 CB 21020271  Ngũ Thành An  05/11/2003  18  3.90 Xuất sắc

K66 CB 21020283  Phạm Xuân Bách  25/08/2003  25  3.61 Xuất sắc

K66 CB 21020751  Nguyễn Trần Gia Bảo  23/05/2003  20  3.00 Xuất sắc

K66 CB 21020286  Lê Minh Châu  04/04/2003  22  3.73 Xuất sắc

K66 CB 21020118  Nguyễn Đình Cường  25/11/2003  16  3.68 Xuất sắc

K66 CB 21020289  Phạm Bá Danh  20/11/2003  21  3.52 Xuất sắc



K66 CB 21020760  Nguyễn Hữu Đồng  09/08/2003  22  3.85 Xuất sắc

K66 CB 21020539  Nguyễn Tuấn Đức  12/10/2003  16  3.73 Xuất sắc

K66 CB 21020310  Nguyễn Thị Hồng Hà  06/04/2003  23  3.60 Xuất sắc

K66 CB 21020071  Nguyễn Huy Hiệu  11/03/2003  23  3.52 Xuất sắc

K66 CB 21020322  Lê Công Hoàng  29/09/2003  30  3.47 Xuất sắc

K66 CB 21020325  Trịnh Huy Hoàng  29/09/2003  16  3.00 Tốt

K66 CB 21020764  Vũ Phượng Hồng  27/04/2003  22  3.41 Xuất sắc

K66 CB 21020020  Đào Vũ Minh Khánh  20/10/2003  16  3.61 Xuất sắc

K66 CB 21020779  Nguyễn Hoài Nam  14/10/2003  20  3.35 Xuất sắc

K66 CB 21020127  Hà Công Nga  05/03/2003  16  3.75 Xuất sắc

K66 CB 21020368  Bùi Thị Ngọc  20/09/2003  23  3.52 Xuất sắc

K66 CB 21020786  Hoàng Mạnh Quân  13/09/2003  18  3.97 Xuất sắc

K66 CB 21020717  Đỗ Minh Sáng  03/04/2003  22  3.45 Xuất sắc

K66 CB 21020392  Nguyễn Đức Tân  10/09/2003  22  3.67 Xuất sắc

K66 CB 21020796  Bùi Thế Thuật  17/09/2003  18  3.80 Xuất sắc

K66 CB 21020416  Lê Bá Trường  03/02/2003  22  3.31 Xuất sắc

K66 CC 21020287  Phạm Kim Chi  01/09/2003  24  3.48 Xuất sắc

K66 CC 21020752  Nguyễn Thị Kiều Chinh  28/01/2003  24  3.88 Xuất sắc

K66 CC 21020299  Nguyễn Thành Đạt  07/03/2003  29  3.53 Xuất sắc

K66 CC 21020540  Công Nghĩa Hiếu  13/12/2003  20  3.64 Xuất sắc

K66 CC 21020369  Trương Gia Ngọc  25/04/2003  22  3.68 Xuất sắc

K66 CC 21020787  Hoàng Văn Quyền  05/02/2003  18  3.47 Xuất sắc

K66 CC 21020026  Trần Minh Sáng  28/11/2002  20  3.62 Xuất sắc

K66 CC 21020402  Nguyễn Như Thảo  10/09/2003  20  3.82 Xuất sắc

K66 CC 21020408  Nguyễn Tiến Thông  08/02/2003  23  3.63 Xuất sắc

K66 CC 21020396  Nguyễn Minh Tuấn  12/10/2003  16  3.55 Xuất sắc

K66 CC 21020093  Vũ Minh Tuấn  13/10/2003  19  3.49 Xuất sắc

K66 CC 21020399  Nguyễn Vũ Thanh Tùng  05/12/2003  22  3.76 Xuất sắc

K66 C-CLC 21020001  Nguyễn Việt Anh  12/12/2003  16  3.50 Xuất sắc

K66 C-CLC 21020006  Bùi Tuấn Dũng  04/04/2003  16  3.88 Xuất sắc

K66 C-CLC 21020007  Huỳnh Tiến Dũng  31/07/2003  25  3.95 Xuất sắc

K66 C-CLC 21020057  Nguyễn Tiến Dũng  05/08/2003  22  3.59 Xuất sắc

K66 C-CLC 21020010  Trần Thùy Dương  12/08/2003  22  3.89 Xuất sắc

K66 C-CLC 21020015  Phạm Hoàng Hải  01/10/2003  18  3.78 Xuất sắc

K66 C-CLC 21020359  Phạm Quang Minh  29/11/2003  22  3.67 Xuất sắc

K66 C-CLC 21020554  Phạm Đàm Quân  18/04/2003  16  3.61 Xuất sắc

K66 C-CLC 21020555  Trần Hồng Quân  17/12/2003  22  3.52 Xuất sắc

K66 C-CLC 21020027  Phạm Thanh Sơn  29/04/2003  20  3.55 Xuất sắc

K66 C-CLC 21020028  Trần Quang Tài  15/01/2003  28  3.81 Xuất sắc

K66 CD 21020273  Dương Nguyễn Việt Anh  28/02/2003  20  3.74 Xuất sắc

K66 CD 21020279  Trần Diệu Anh  13/09/2003  22  3.70 Xuất sắc

K66 CD 21020288  Lưu Đình Chính  17/06/2003  24  3.33 Xuất sắc

K66 CD 21020755  Nguyễn Hoàng Duy  20/04/2003  20  3.64 Xuất sắc

K66 CD 21020327  Nguyễn Đức Hùng  10/01/2003  18  3.49 Xuất sắc



K66 CD 21020330  Ngô Đăng Huy  16/02/2003  22  3.66 Xuất sắc

K66 CD 21020765  Nguyễn Ngọc Huy  27/07/2003  24  3.71 Xuất sắc

K66 CD 21020348  Hoàng Hải Long  13/12/2003  16  3.54 Xuất sắc

K66 CD 21020376  Nguyễn Tiến Phong  11/10/2003  20  3.45 Xuất sắc

K66 CD 21020783  Lương Thị Mai Phương  07/07/2003  19  3.45 Xuất sắc

K66 CD 21020379  Phan Thị Nhã Phương  28/03/2003  16  3.43 Xuất sắc

K66 CD 21020785  Nguyễn Đăng Quang  10/09/2003  27  3.88 Xuất sắc

K66 CD 21020385  Lê Văn Quốc  28/06/2003  23  3.32 Xuất sắc

K66 CD 21020094  Đào Văn Thành  13/03/2003  26  3.67 Xuất sắc

K66 CD 21020791  Nguyễn Quang Thành  14/09/2003  20  3.59 Xuất sắc

K66 CD 21020418  Trần Xuân Trường  11/12/2003  20  3.67 Xuất sắc

K66 CD 21020421  Trần Tuấn Việt  16/02/2003  19  3.57 Xuất sắc

K66 E 21021041  Nguyễn Văn Thắng  04/01/2003  21  3.78 Xuất sắc

K66 H 21021079  Nguyễn Hồng Đạt  30/10/2003  17  3.71 Xuất sắc

K66 H 21021083  Nguyễn Trung Đức  07/12/2003  15  3.29 Xuất sắc

K66 H 21021094  Lê Bá Hoàng Hùng  14/10/2003  15  3.59 Xuất sắc

K66 J 21020053  Phan Xuân Bảo  02/02/2003  14  3.63 Xuất sắc

K66 J 21020298  Lê Viết Đạt  11/09/2003  23  3.71 Xuất sắc

K66 J 21020079  Hoàng Việt Hưng  16/10/2003  16  3.75 Xuất sắc

K66 J 21020021  Nguyễn Việt Anh Khoa  10/02/2003  18  3.80 Xuất sắc

K66 J 21020546  Nguyễn Trọng Lĩnh  23/02/2003  17  3.86 Xuất sắc

K66 J 21020126  Đỗ Nhữ Hoàng Nam  11/02/2003  24  3.36 Xuất sắc

K66 J 21020092  Nguyễn Viết Tú  18/08/2003  18  3.49 Xuất sắc

K66 J 21020425  Phạm Minh Vương  11/07/2003  22  3.46 Xuất sắc

K66 K 21020039  Đinh Thế An  31/10/2003  19  3.84 Xuất sắc

K66 K 21020427  Nguyễn Nhật Anh  01/11/2003  24  3.50 Xuất sắc

K66 K 21020133  Đoàn Cường  21/01/2003  15  3.20 Tốt

K66 K 21020893  Thái Hữu Dũng  25/09/2003  19  3.64 Tốt

K66 K 21020896  Nguyễn Văn Đại  18/04/2003  28  3.41 Xuất sắc

K66 K 21020903  Nguyễn Đình Đức  28/12/2003  26  3.24 Xuất sắc

K66 K 21020907  Hoàng Trung Hiệp  28/07/2003  24  3.40 Xuất sắc

K66 K 21020908  Nguyễn Minh Hiếu  23/10/2003  31  3.67 Xuất sắc

K66 K 21020911  Nguyễn Quang Hiệu  29/07/2003  18  3.28 Xuất sắc

K66 K 21020927  Vũ Đức Lộc  06/07/2003  27  3.63 Xuất sắc

K66 K 21020448  Lương Đức Mạnh  16/05/2003  22  3.36 Xuất sắc

K66 K 21020930  Đỗ Hoàng Nam  08/10/2003  23  3.69 Xuất sắc

K66 K 21020931  Nguyễn Văn Nam  18/05/2003  24  3.27 Xuất sắc

K66 K 21020935  Đặng Minh Quân  22/04/2003  26  3.35 Xuất sắc

K66 K 21020452  Trần Hồng Quân  18/02/2003  17  3.38 Xuất sắc

K66 K 21020937  Lê Công Tâm  17/12/2003  19  3.59 Tốt

K66 K 21020947  Dư Hồng Tú  23/10/2003  22  3.62 Xuất sắc

K66 K 21020458  Vũ Thành Vân  27/12/2003  24  3.50 Xuất sắc

K66 R 21020898  Trần Đình Đắc  11/04/2003  24  3.45 Xuất sắc

K66 R 21020138  Đào Ngọc Đức  20/08/2003  18  3.22 Tốt



K66 R 21020445  Phạm Thị Mỹ Lệ  22/07/2003  22  3.61 Xuất sắc

K66 R 21020925  Chu Thành Long  26/09/2003  24  3.39 Xuất sắc

K66 R 21020564  Nguyễn Minh Quang  04/04/2003  20  3.30 Xuất sắc

K66 R 21020950  Mai Hoàng Tùng  23/08/2003  25  3.32 Xuất sắc

K66 V 21020953  Nguyễn Trường An  27/07/2003  22  3.63 Xuất sắc

K66 V 21020976  Lê Công Đức  28/12/2003  16  3.34 Xuất sắc

K66 V 21020990  Phạm Thị Thanh Huyền  12/03/2003  16  3.61 Xuất sắc

K66 V 21021024  Vũ Minh Quân  13/08/2003  18  3.52 Xuất sắc

K66 XD1 21021148  Nguyễn Tiến Anh  25/12/2002  19  3.57 Xuất sắc

K66 XD1 21020154  Nguyễn Ngọc Yến Trang  30/12/2003  21  3.88 Xuất sắc

K66 XD2 21021185  Đỗ Trọng Hinh  25/06/2003  20  3.47 Xuất sắc


